MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI  HỌC KÌ I LỚP 5 
NĂM HỌC 2024 – 2025

	Mạch kiến thức
	Số câu – Số điểm
	Mức 1
( Nhận biết) 
	Mức 2
Kết nối
	Mức 3
( Vận dụng )
	Tổng cộng
	Tỉ lệ

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Số học và phép tính
- Cộng, trừ, nhân chia số thập phân
- Đọc, viết các số thập phân.
- Nắm được giá trị của các chữ số trong số thập phân.
- Sắp xếp được các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.
- Giải các bài toán liên quan đến số thập phân: tính nhanh, tính giá trị biểu thức
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	1
	3
	2
	50%

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	2
	
	1,5
	1,5
	3,5
	

	2. Đại lượng và đo đại lượng
- Mối quan hệ giữa các đơn vị đo đại lượng.
- Đổi đơn vị đo độ dài, diện tích ở dạng đơn giản.
Đổi đơn vị đo độ dài, diện tích ở dạng phức tạp.
- So sánh các số đo độ dài, diện tích.
- Tìm kết quả cho các bài toán liên quan đến số đo độ dài, đo diện tích.
	Số câu
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	
25%

	
	Số điểm
	0,5
	1,5
	
	
	0,5
	
	0,5
	1,5
	

	3. Yếu tố hình học
- Biết cách tính diện tích các hình đã học.
- Vận dụng tính diện tích các hình đã học: hình tam giác, hình tròn, hình thang
- Vận dụng giải các bài toán liên quan đến tính diện tích có 1 yếu tố chưa tường minh.
- Tìm kết quả cho các bài toán liên quan đến yếu tố hình học 

	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1
	
25%

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	2
	
	
	0,5
	2
	

	Tổng
	Số câu
	6
	2
	2
	10
	100%

	
	Số điểm
	4
	4
	2
	10
	100%

	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	100%
	100%



	



